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QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng  

của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tam Kỳ, nhiệm kỳ 2024 - 2029 

 
 

 

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ TAM KỲ 
 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; 

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015; 

Căn cứ Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng 

Nam (ban hành kèm theo Quyết định 291/QĐ-MTTQ-UB ngày 21/01/2021 của Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh);  

Theo đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tam Kỳ,   

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế thi đua, khen thưởng của 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tam Kỳ, nhiệm kỳ 2024 - 2029”.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định ban hành 

quy chế thi đua khen thưởng của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tam Kỳ, nhiệm 

kỳ 2024 - 2029. 

Điều 3. Ban Thường trực, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các tổ 

chức thành viên của MTTQ Việt Nam thành phố; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 

Nam các xã, phường; Văn phòng, các cá nhân, tập thể liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- HĐTĐKT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Hội đồng TĐKT thành phố; 

- Các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam thành phố; 

- Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường; 

- Lưu: VP, VT. 

TM. ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ TAM KỲ 

CHỦ TỊCH 

      

 

 
           

Nguyễn Ba 
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QUY CHẾ  
Thi đua, khen thưởng của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tam Kỳ 

 nhiệm kỳ 2024-2029 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-MTTQ,  ngày 18/7/2024  

của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tam Kỳ) 

CHƯƠNG I  

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về đối tượng, mục tiêu, nguyên tắc; tổ chức thi đua, hình 

thức khen thưởng; thẩm quyền quyết định, trao tặng; thủ tục, hồ sơ xét khen thưởng và 

một số nội dung liên quan đến công tác thi đua khen thưởng của Uỷ ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam thành phố Tam Kỳ. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

- Các tập thể, cá nhân thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các xã, phường 

và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. 

- Các tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân 

dân có đóng góp thiết thực cho công tác Mặt trận, cho sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân 

tộc. 

Điều 3. Mục tiêu của công tác thi đua, khen thưởng 

Mục tiêu của công tác thi đua, khen thưởng nhằm tập hợp, động viên các tập thể, 

cá nhân thuộc hệ thống MTTQ Việt Nam và các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh 

đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo vươn lên thực 

hiện thắng lợi các nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam, Chương trình hành động của MTTQ 

Việt Nam (nhiệm kỳ 2024 - 2029), góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội, đẩy 

nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, giữ vững hòa 

bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn 

minh và hạnh phúc.     

Điều 4. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng 

1. Thi đua: Thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, tự giác, công khai, đoàn kết, 

hợp tác, cùng phát triển. 

2. Khen thưởng: Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời. Tập thể, cá nhân 

được khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, xứng đáng là gương sáng cho tập thể, cá nhân 

khác noi theo.  

Khen thưởng phải đảm bảo thành tích đến đâu khen thưởng đến đó, không nhất 

thiết phải khen theo trình tự từ mức thấp mới được khen thưởng mức cao hơn. Thành 

tích đạt được trong điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng lớn được khen thưởng 

mức cao hơn. Chú trọng khen thưởng các tầng lớp nhân dân đã có những hành động, 

việc làm đóng góp tích cực vì cộng đồng, có nhiều sáng kiến trong lao động, sản xuất, 

kinh doanh và các thành viên của MTTQ Việt Nam có nhiều đóng góp cho công tác 

Mặt trận, cho sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc. 
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Điều 5. Các trường hợp không xét khen thưởng  

Tập thể, cá nhân bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên trong kỳ phát động thi 

đua; tập thể có cá nhân bị kỷ luật (Đảng, chính quyền, đoàn thể…) từ hình thức cảnh 

cáo trở lên hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong kỳ phát động thi đua; hồ sơ đề 

nghị khen thưởng không đúng thủ tục, quy trình và thời gian quy định. 

CHƯƠNG II 

TỔ CHỨC THI ĐUA 

Điều 6. Tổ chức thi đua 

1. Hình thức tổ chức thi đua 

- Thi đua thường xuyên; 

- Thi đua theo đợt (theo chuyên đề). 

2. Thẩm quyền phát động và phạm vi tổ chức thi đua 

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức phát động thi đua 

trong toàn hệ thống MTTQ Việt Nam từ thành phố đến các xã, phường. 

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức phát động thi đua 

trong phạm vi cơ quan và địa phương. 

3. Nội dung thi đua 

- Thi đua thường xuyên là thực hiện các nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam; Chương 

trình hành động của MTTQ Việt Nam; Chương trình phối hợp và thống nhất hành động 

của Uỷ ban  MTTQ Việt Nam thành phố, các xã, phường hằng năm;  

- Thi đua theo đợt (theo chuyên đề) là thực hiện đẩy mạnh và nâng cao chất 

lượng các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và các lĩnh vực khác do Ủy 

ban MTTQ Việt Nam thành phố phụ trách phát động. 

CHƯƠNG III 

HÌNH THỨC VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG 

Điều 7. Giấy khen của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố  

Đối tượng và tiêu chuẩn do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành 

phố quy định phù hợp với pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

CHƯƠNG IV 

THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH, TRAO TẶNG 

VÀ THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG 

Điều 8. Thẩm quyền quyết định, trao tặng 

1. Thẩm quyền quyết định 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng Giấy khen của Ủy ban 

MTTQ Việt Nam thành phố và quyết định công nhận hình thức khen thưởng theo đề nghị 

của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng cấp. 

 2. Trao tặng 

- Cấp nào quyết định khen thưởng thì lãnh đạo cấp đó trực tiếp trao tặng hoặc uỷ 

quyền cho lãnh đạo cấp dưới trao tặng. 

- Việc tổ chức khen thưởng thực hiện theo văn bản hướng dẫn riêng của Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. 
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Điều 9. Thủ tục xét khen thưởng  

1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố căn cứ 

vào các tiêu chuẩn cụ thể đã được quy định cho từng hình thức khen thưởng để tiến 

hành bình xét công khai, dân chủ và báo cáo kết quả với Ban Thường trực để xem xét, 

quyết định khen thưởng hoặc đề nghị Ban Thường trực cấp trên khen thưởng.  

2. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp nào chủ trì phát động thi đua 

theo chuyên đề, thi đua theo đợt thì chủ yếu sử dụng hình thức khen thưởng của cấp 

mình; trường hợp thành tích xuất sắc, tiêu biểu có tác dụng đối với phạm vi cấp nào thì 

đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp đó khen thưởng.  

Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố có trách nhiệm thẩm định hồ sơ 

trình các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành 

phố xem xét, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố quyết định. 

Điều 10. Hồ sơ đề nghị khen thưởng 

1. Quy định chung 

Hồ sơ đề nghị khen thưởng Giấy khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố 

gồm có: 

- Văn bản đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường. 

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân có ý kiến xác nhận của Lãnh đạo cấp 

trực tiếp quản lý và cấp trình khen thưởng. 

- Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng hoặc tập thể lãnh đạo của cấp trình. 

Điều 11. Thời hạn gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng  

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trước ngày 

15 tháng 11 hằng năm, trừ trường hợp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam có 

hướng dẫn khác.  

CHƯƠNG V 

QUỸ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ MỨC CHI TIỀN THƯỞNG 

Điều 12. Quỹ thi đua, khen thưởng 

1. Quỹ thi đua, khen thưởng của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố được hình 

thành, quản lý, sử dụng và quyết toán theo kinh phí hoạt động của Ban Thường trực Ủy 

ban MTTQ Việt Nam thành phố. 

2. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp nào ra quyết định khen thưởng 

thì cấp đó chịu trách nhiệm chi tiền thưởng từ quỹ thi đua, khen thưởng do cấp mình 

quản lý. 

Điều 13. Mức chi tiền thưởng 

Mức chi tiền thưởng kèm theo Giấy khen của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành 

phố:     

- Tập thể: 500.000 đồng/01 tập thể. 

- Cá nhân: 300.000 đồng/01 cá nhân.  

Chi in giấy khen hoặc tặng phẩm lưu niệm cho cá nhân, tập thể. 
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CHƯƠNG VI 

KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM  

VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

Điều 14. Kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố có trách 

nhiệm giúp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng và các điều khoản của Quy chế này; 

kịp thời phản ánh, kiến nghị với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố để tiếp tục sửa đổi, 

bổ sung đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 

Điều 15. Xử lý vi phạm  

1. Tập thể, cá nhân thiếu trung thực trong việc kê khai thành tích để được khen 

thưởng thì bị huỷ bỏ quyết định khen thưởng và bị thu hồi tiền thưởng đã nhận; tuỳ 

theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp 

luật.  

2. Cá nhân xác nhận sai sự thật hoặc làm giả hồ sơ, giấy tờ cho người khác để đề 

nghị khen thưởng; người lợi dụng chức vụ, quyền hạn quyết định khen thưởng trái pháp 

luật hoặc trái với Quy chế này thì tuỳ tính chất mà bị xử lý theo quy định của pháp luật 

và của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

CHƯƠNG VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 16. Hiệu lực thi hành 

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 17. Trách nhiệm thi hành 

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao; Chương trình hành động của 

MTTQ Việt Nam thành phố, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Chương trình phối hợp và thống 

nhất hành động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, hàng năm chủ động tham 

mưu, đề xuất cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố 

về các tiêu chí thi đua cụ thể thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. 

- Các thành viên trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố 

được phân công làm Thường trực các Cuộc vận động và các phong trào thi đua có trách 

nhiệm chủ trì và phối hợp để trình Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành 

phố khen thưởng. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ban Thường 

trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố để bổ sung, sửa đổi. 
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